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TUẦN 7 

Phần I. Trắc nghiệm  

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1.  Cho biết: a = 5412 ; b = 3705 

 a) Tính giá trị của biểu thức: a + b   

 A. 8507  B. 8517  C. 9207  D. 9117  

 b) Tính giá trị của biểu thức: a - b  

 A. 2707  B. 1707  C. 1717  D. 2717  

Câu 2.  Chọn đáp án đúng: 

 A. 3146 2705 2075 3146.+ = +   

 B. 7693 805 807 7693.+  +   

 C. 5071 1900 1901 5071.+  +   

 D. 1238 305 305 1238.+ = +   

Câu 3.  Cho: m = 15 ; n = 7 ; p = 6. Tính giá trị của biểu thức:  m x n x p ? 

             A. 530  B. 603  C. 630  D. 513  

Câu 4.  Tính tổng 1995 1005 8188+ +   

 A. 10188  B. 11188   C. 121818   D. 10818  

Câu 5.  Tính 4 6 8.+ +  Cách tính nào sau đây thuận tiện nhất? 

 A. 4 6 8 (4 6) 8 10 8 18.+ + = + + = + =   

 B. 4 6 8 4 (6 8) 4 14 18.+ + = + + = + =  

 C. 4 6 8 (4 8) 6 12 6 18.+ + = + + = + =   

Câu 6.  Chọn đáp án đúng: 

 A. Khi đổi các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi. 

 B. Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng thay đổi. 

 C. Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi. 

 D. Không thể đổi chỗ các số hạng trong một tổng. 

 

Phần II. Tự luận  

Câu 7. a) Tính bằng cách thuận tiện: 

 3254 146 1698+ +    

 4367 199 501+ +   

 b) Tính giá trị của biểu thức : m – n – p và m + n + p biết m = 10 ; n = 5 ; p = 3.  

Câu 8. Một nhà máy ngày thứ nhất sản xuất được 1950  sản phẩm, ngày thứ hai sản xuất 

được ít hơn ngày thứ nhất 900  sản phẩm, ngày thứ ba sản xuất được nhiều hơn ngày thứ 

nhất 100  sản phẩm. Hỏi cả ba ngày nhà máy sản xuất được bao nhiêu sản phẩm? 

 

“Không có bài toán nào không giải được. Chúng ta phải biết và sẽ biết.”  

(David Hilbert) 


